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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả phòng bệnh DTHCP cho heo khi tiêm vacxin DTHCP 

nhược độc đông khô chủng G-delta-I177L. Kết quả nghiên cứu cho thấy vacxin DTHCP nhược độc đông khô 
chủng G-delta-I177L do công ty NAVETCO nghiên cứu, sản xuất đạt các tiêu chuẩn về vô trùng, an toàn và 
hiệu lực. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, 100% heo tiêm vacxin của các lô khác nhau được bảo hộ chống lại 
virus cường độc DTHCP phân lập tại Việt Nam. Vacxin cũng an toàn khi tiêm thử nghiệm cho heo trong điều 
kiện sản xuất và 80 - 100% heo tiêm vacxin được bảo hộ khi công cường độc. Heo đạt được trạng thái miễn 
dịch bảo hộ sau 21 ngày tiêm vacxin, và không có sự khác nhau về khả năng đáp ứng kháng thể cũng như tỷ 
lệ bảo hộ ở heo lai giống ngoại Yorkshire×Landrace và heo giống địa phương được tiêm cùng loại vacxin trên.

Từ khóa: Vacxin nhược độc, dịch tả heo châu Phi, công cường độc.
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    SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the preventive efficacy against African swine fever virus 

(ASFV) of a lyophilized vaccine produced from the attenuated ASF virus G-delta-I177L strain on pigs. 
The studied results indicated that the G-delta-I177L strain-derived vaccine produced by NAVETCO met 
the requirements of sterility, safety and potency. Under the laboratory conditions, 100% of pigs vaccinated 
with different batches of the vaccine were protected from lethal doses of the virulent ASFV strain which 
was isolated in Viet Nam. The vaccine also showed safe for pigs in the field conditions and 80 - 100% 
of the vaccinated pigs were protected from challenging experiment with virulent strains on the 28th day 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) là 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus thuộc 
họ Asfarviridae gây ra cho heo, có thể gây chết 
100% số heo mắc bệnh. Virus gây bệnh dịch tả 
heo châu Phi (ASFV) là virus duy nhất thuộc họ 
Asfarviridae, là virus DNA có kích thước khoảng 
170-190 kb, mã hóa cho hơn 160 protein.  

Theo báo cáo của Cục Thú y, bệnh DTHCP được 
phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 2/2019 tại 
tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Bệnh sau đó lây nhanh 
trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nghề 
chăn nuôi heo. Chỉ tính từ đầu tháng 2/2019 đến 
8/7/2019 đã có 5.422 xã thuộc 513 huyện của 62 
tỉnh, thành phố có dịch, với tổng số heo tiêu hủy là 
3.306.038 con (BNN & PTNT, 2019).

 Những năm gần đây, một số công trình nghiên 
cứu về vacxin phòng bệnh DTHCP đã được công 
bố, bao gồm các vacxin vô hoạt, vacxin tái tổ hợp, 
vacxin DNA, vacxin sống nhược độc (Gaudreault 
và Richt, 2019; Yolanda và cs., 2017; Marisa và cs., 
2017; Argilaguet và cs., 2012). Tuy nhiên cho đến 
nay vẫn chưa có vacxin DTHCP dùng phòng bệnh 
cho heo. Công tác phòng chống bệnh DTHCP vì 
vậy rất bị động, chủ yếu dùng các biện pháp cách ly, 
tiêu hủy và thực hiện an toàn sinh học.  

Borca và cs. (2017, 2019) đã tạo thành công 
chủng virus DTHCP nhược độc G-delta-I177L (viết 
tắt là I177L), chủng virus đã được loại bỏ đoạn gen 
I177L bao gồm 112 nucleotide. Chủng virus này 
được đánh giá là an toàn và có đáp ứng miễn dịch tốt 
khi tiêm cho heo. 

Căn cứ kết quả thu được khi nghiên cứu về 
chủng virus vacxin G-delta-I177L và yêu cầu 
của sản xuất cần thiết phải có vacxin phòng bệnh 
DTHCP ở Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành nghiên 
cứu sản xuất vacxin DTHCP. Bài báo này trình bày 
kết quả thử nghiệm đánh giá hiệu quả phòng bệnh 
cho heo của vacxin DTHCP nhược độc đông khô từ 
chủng G-delta-I177L.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu thí nghiệm

- Giống virus DTHCP chủng G-delta-I177L

Virus DTHCP nhược độc chủng G-delta-I177L 
nhận từ Trung tâm nghiên cứu bệnh gia súc, Hoa 
Kỳ. Chủng này được nghiên cứu phát triển từ chủng 
gốc ASFV-G và loại bỏ gen I177L bao gồm 112 
nucleotide, được Công ty NAVETCO nhập vào 
Việt Nam theo giấy phép số 1160/TY-QLT do Cục 
Thú y cấp ngày 29/7/2020 và giấy phép xuất khẩu 
của phía Hoa Kỳ số D120826, cấp ngày 6/7/2020.

- Giống virus cường độc

Virus cường độc DTHCP, phân lập từ heo bị 
bệnh dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam, do Trung 
tâm kiểm nghiệm thuốc thú y TW 1 cung cấp, ký 
hiệu TTKN/ASFV/ĐN/2019. 

- Môi trường và dụng cụ nuôi cấy tế bào

Môi trường RPMI 1640 Gibco, code 31800-
089; huyết thanh bào thai bê Gibco, code 16000-
044; đĩa 96 giếng Corning Primaria, code 353872; 
chai nuôi tế bào T150 có filter Cellbinding, code 
3289; T75 Corning Primaria, code 353810; T150 
filter, CellBinding, Corning code 3291. 

ELISA phát hiện kháng thể: Kit ELISA phát 
hiện kháng thể ASFV Ingezim PPA Compac, 
Ingenas Spain, code 11.PPA.K.315. 

- Động vật thí nghiệm

Heo 1,5 - 3 tháng tuổi, giống heo lai Yorkshire 
và Landrace (Y × L) và giống heo địa phương 
(giống heo Móng Cái), trọng lượng 20 - 30 kg, 
khỏe mạnh, chưa tiêm vacxin DTHCP hoặc không 
có kháng thể kháng DTHCP và âm tính với kháng 
nguyên DTHCP.

2.2. Phương pháp thí nghiệm

2.2.1. Sản xuất vacxin

Tế bào BMC (Bone Marrow Cell) và PBMC 

post-vaccination. From the 21st day post vaccination, the pigs could obtain a solid immune status and 
there was no different in the antibody response and protection efficacy between the Yorkshire×Landrace 
hybrid pigs and the local pigs that was vaccinated with the same above ASF vaccine. 
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